
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 44 2012 UBT (P) 7cm , cđ khác U xơ có cuống

7 2 25 ĐT Polype lòng TC

7 3 22 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 49 3003 UBT (P) 7cm

8 5 40 2022 UXTC 8 tuần + UBT (P) 6cm

8 6 43 0000 VS I/ UXTC dưới niêm

9 7 41 4014 UBT 2 bên 5 cm

9 8 33 0000 VS I + UBT 2 bên  4cm

9 9 26 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 10 50 1011 UBT (T) 5 cm

11 11 35 2012 UBT (T) 5 cm

11 12 29 0000 VS I + UBT (P)  5cm

2 13 39 2002 UBT 2 bên 5 cm

2 14 37 1001 UBT (P) 6cm

2 15 35 2012 UBT (P) 5cm

16 20 0000 UBT (T) 8 cm

17 36 2002 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 1011 TSPTKĐHNMTC

7 2 51 4004 UXTC 12 tuần

7 3 42 1001 UBT (P) 8cm

8 4 50 4024 UXTC 12 tuần

8 5 47 2012 UXTC 12 tuần Q.KHOA +T.NGỌC + THU BA

BS KHOA NS + K.XUYẾN + ĐOÀI.TT (S)

BS KHOA NS + H.NHẬT + TRINH.TT (C)

THỐNG + N.QUANG + Đ.THIÊN .TT

THỐNG + N.QUANG + Đ.THIÊN .TT

N.QUANG + DUYÊN.TT + + VY.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + HUY.TT

K.HOÀNG + Y.NHI.NT+ PHƯỢNG.TT

K.CHI.PNT + THU + HỒNG.TT

K.CHI.PNT + THU + HỒNG.TT

K.CHI.PNT + THU + HỒNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THU HÀ 2 + Q.HẢI + H.VÂN.TT

THU HÀ 2 + Q.HẢI + H.VÂN.TT

THU HÀ 2 + Q.HẢI + H.VÂN.TT

K.HOÀNG + Y.NHI.NT + PHƯỢNG.TT

K.HOÀNG + Y.NHI.NT+ PHƯỢNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + NG.HIỀN.TT (S)

BS KHOA NS + VÕ (C)

THU NGUYỆT + MẬN + TÀI.TT

THU NGUYỆT + MẬN + TÀI.TT

THU NGUYỆT + MẬN + TÀI.TT

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u xơ + UBT

Ns BCT đốt u xơ

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ns cắt PP (T), KTSD

Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Ns bóc u xơ

Ns BTC đót Polype

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

LÊ THỊ THANH THỦY

LÊ THỊ HÈ

LÊ THỊ LAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ ÚT

LƯƠNG NGỌC LAN

NGUYỄN THÚY OANH

LƯU THỊ THẮM

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

BÙI THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ HỒNG HOA

TRẦN THỊ MỸ LÀI

TRẦN THỊ LÙNG EM

CHU THỊ THU HƯƠNG

TRẦN THỊ TRƯA

TRƯƠNG THỊ HƯƠNG

TRẦN THANH HOA

BÙI THỊ THÌNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN ĐOAN TRANG

HUỲNH THANH TRÚC

VÕ THỊ GƯƠNG

6563

3775

6559

6601

3758

6475

6496

3778

SHC

3812

6456

6599

3752

6540

6458

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3764

6672

6673

3738

PM

Ngày: 03/11/2014 

Ngày: 04/11/2014 

3748

3742

3756

6504



8 6 34 2002 UBT (P) 6cm/bl tim

9 7 35 2002
UBT (T) 6 cm/ VMC + LNM ở thành sau 

ÂĐ

9 8 40 3002 UBT (P) 6cm

9 9 25 0000 VS I/ Tắc 2VT

11 10 44 2012 UBT (P) 6cm

11 11 23 0000 VS I/ UBT 2B 5cm

11 12 24 0000 VS I/ Tắc ứ dịch ODT(P )

2 13 46 4004 UBT (P) 5cm/suyễn

2 14 42 3003 UBT (2b) 6cm

2 15 39 2012 UBT (2b) 7cm

16 32 3013 UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 2022 UBT (T) 6 cm

7 2 34 2002 UXTC dưới niêm

7 3 32 0000 VS I + UXTC dưới niêm

8 4 46 ĐT UXTC 12tuần/ chậm phát triển tk

8 5 33 0000 VSI / UXTC 12 tuần

8 6 27 0010 UBT (P) 7cm

9 7 20 ĐT UBT (P) 6cm

9 8 29 2002 UBT 2 bên 7cm

9 9 26 2002 UBT (P) 8cm

11 10 40 2022 UBT (T) 9 cm

11 11 25 0000 UBT (2B) 4cm

11 12 39 1011 UBT 2B 4cm/VMC

2 13 32 ĐT ULNM 2B 6cm

2 14 37 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

2 15 25 ĐT UBT (T) 6 cm

16 26 1011 UBT (P) 8cm

17 29 0010 VS II/ Tắc VT( T ) DỰ BỊ

NHU + P.DUNG 2 + T.BÌNH.TT

NHU + P.DUNG 2 + T.BÌNH.TT

THANH THÚY + BÍCH TY + BẠCH.TT

THANH THÚY + BÍCH TY + BẠCH.TT

THANH THÚY + BÍCH TY + BẠCH.TT

DỰ BỊ

V.THÀNH + H.QUYÊN + A.THƯ4

V.THÀNH + H.QUYÊN + A.THƯ4

TH.HOÀNG.BM + H.XUÂN.BM + LỤA.TT

TH.HOÀNG.BM + H.XUÂN.BM + LỤA.TT

TH.HOÀNG.BM + H.XUÂN.BM + LỤA.TT

NHU + P.DUNG 2 + T.BÌNH.TT

BS KHOA NS + THÚY MAI + DƯƠNG.TT  (S)

BS KHOA NS + HOÀNG LAM + ANH.TT (C)

HƯNG + V.HÙNG + H.NHUNG.TT

HƯNG +  V.HÙNG  + H.NHUNG.TT

HƯNG +  V.HÙNG  + H.NHUNG.TT

V.THÀNH + H.QUYÊN + A.THƯ4

QUANG.BM+ NGUYỄN LONG + T.TRANG.TT

QUANG.BM + NGUYỄN LONG + T.TRANG.TT

H.HIỆP + ÁI +T.HOÀNG.TT

H.HIỆP + ÁI +T.HOÀNG.TT

H.HIỆP + ÁI +T.HOÀNG.TT

DỰ BỊ

Q.KHOA + THU BA + HUY.TT

THƯƠNG.BM + H. PHƯƠNG + DUNG.VT

 H. PHƯƠNG+ DUNG.VT + LỆ.TT

 H. PHƯƠNG + LỆ.TT + DUNG.VT

QUANG.BM + NGUYỄN LONG + T.TRANG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt PP (T), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng + bóc u xơ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC , CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP (P), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u + đốt LNM, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

LÊ THỊ MỸ NGA

LÊ THỊ QUY

TRẦN THỊ KIM NHUNG

HUỲNH THỊ MAI HƯƠNG

LÊ THỊ LAN VY

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

THI BÍCH DIỆP

LỆ THÌ GIÀO

CAO THỊ THANH SỰ

MAI THỊ THU HÀ

LÊ THỊ THANH TUYỀN

NGÔ THỊ THÙY LINH

CHÂU THỊ DIỄM

TẠ THỊ MAI

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG NGỌC BẢNH

LƯU THỊ PHƯƠNG BÌNH

PHAN THI TUYẾT MAI

LÂM THỊ THƯƠNG

PHẠM DIỄM NHUNG

TRƯƠNG THỊ ÁNH DUYÊN

TRẦN THỊ HƯƠNG

VŨ THỊ NGỌC UYÊN

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

LÊ THỊ HƯƠNG

THÁI THANH TÂM

MAI THỊ CHIẾN

PHẠM THỊ THẮM

6616

2940

6535

6618

3799

6518

6590

6527

6534

3884

3806

6617

3797

5801

6525

6520

3786

3785

6571

3792

3780

6676

6567

6675

6674

6579

6547

6512

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/11/2014 

Ngày: 06/11/2014 



4 0 0

4 0 0

7 1 51 1011 UBT (T) 7cm

7 2 47 1001 UBT 2B 7cM

7 3 29 0000 UBT (T) 8 cm

8 4 43 2022 UXTC 13 tuần

8 5 50 4034 UBT (P) 6cm

8 6 24 0000 VSI LNMBT 2B 6m

9 7 36 1011 UBT (P) 7cm/VMC MLT

9 8 41 2012 UBT (T) 5 cm

9 9 29 0000 VS I + UBT (T) 5  cm/ VMC NS

11 10 38 1001 UBT (P) 8cm

11 11 35 1011 UBT (2B) 6cm

11 12 38 ĐT UBT (P) 9cm/VMC UBT

2 13 34 1011 UBT (2B) 6cm

2 14 28 0000 VSI, UBT (T) 6cm

2 15 26 0000 VSI, ứ dịch 2 TV

16 29 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 59 6206 UBT (P) 7cm/MK/Tiểu đường

7 2 48 2002 UXTC 12 tuần

7 3 41 0000 VSI / polype lòng TC

8 4 56 5015 UBT (P) 6cm

8 5 46 0020 UBT (T) 8 cm/ VMC LMNTC BT

8 6 30 0000 UBT (P) 8cm

9 7 64 7007 UBT (T) 7 cm/ MK/ Tiểu đường

9 8 41 3013 UBT (T) 7 cm

9 9 23 0000 VSI + Tắc 2 VT

11 10 35 1021 UBT (P)/ VMC

11 11 36 0000 VSI  / ứ dịch TV (P), đã cắt PP (T)

11 12 34 2002 UBT (P) 5cm

ĐIỀN + N.TRÚC.NT 

ĐIỀN + N.TRÚC.NT 

ĐIỀN + N.TRÚC.NT 

THƯƠNG.BM + LAN HƯƠNG + THU NGÂN

 LAN HƯƠNG + THU NGÂN

 LAN HƯƠNG  + THU NGÂN

THỤC TRANG + THIÊN TRANG 

THỤC TRANG + THIÊN TRANG 

THỤC TRANG + THIÊN TRANG 

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH MAI + M.ĐỨC  (S)

BS KHOA NS + NỚP + Đ.VINH  (C)

MỸ NHI + LÊ DIỆP  + T.HIẾU.NT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + T.HIẾU.NT

LÊ DIỆP + T.HIẾU.NT

TỐ NHƯ + CẢNH + DŨNG.TT

TỐ NHƯ + CẢNH + DŨNG.TT

TỐ NHƯ + CẢNH + DŨNG.TT

HIẾN MINH + TRUNG HIẾU + THU.TT

HIẾN MINH + TRUNG HIẾU + THU.TT

HIẾN MINH + TRUNG HIẾU + THU.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HUỆ.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HUỆ.TT

QUANG.BM + HUỆ.TT +  + VY.TT

M.TUYỀN + KIM YẾN

M.TUYỀN + KIM YẾN

M.TUYỀN + KIM YẾN

BS KHOA NS + CẨM NHUNG + DUYÊN.TT  (S)

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + ĐOÀI.TT (C)

HƯNG + H.HOA.BM + QUỲNH.TT

HƯNG + H.HOA.BM + HẰNG.TT

H.HOA.BM + QUỲNH.TT + HẰNG.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Ns BTC, ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

Ns cắt PP có u

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

VÕ THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ THỊ THU NỘI

VÕ THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ THU NGA

NGUYỄN HỒNG NGỌC TRANG

LÊ THỊ HẬU

PHẠM THỊ CHÍNH

HỨA THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THƠ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGÂN

HOÀNG THỊ NGUYỆT

BÙI THỊ HÓA

TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI

PHAN THỊ BÍCH LIỄU

LÊ KIM EM

VÕ THỊ NGỌC HƯỜNG

NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN THI VUI

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

VÕ THỊ HỒNG TRINH

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

LƯU LỆ TRINH

LƯƠNG THỊ THU

6702

6757

6723

6739

6722

6700

6692

6760

6681

6652

5844

6656

6406

3817

5710

6657

6653

6621

7024

3821

3826

6074

6643

3807

3816

3827

3814

7028

Thứ: SÁU 

Ngày: 07/11/2014 



2 13 22 1011 UBT (T) 7 cm

2 14 31 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 15 33 2002 UBT (T) 6 cm/ td ULNM

THIÊNTHANH + ÚT

THIÊNTHANH + ÚT 

THIÊNTHANH + ÚT NS Bóc u, KTSD

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

CAO THỊ GẤM

LÊ THỊ THỦY

VÕ THỊ NGỌC TRÂN

6727

6696

6738


